
Nghe Đọc Hán tự
Ngữ 

pháp
Tổng

1 VHU.TNB4.04.001 191A150067 Nguyễn Thái Thị Hoàng An 06/12/2001 TP. Hồ Chí Minh 1.0 4.0 3.5 5.0 13.5 3.4 Rớt

2 VHU.TNB4.04.002 151A150684 Nguyễn Khánh Linh 25/12/1997 TP. Hồ Chí Minh 4.0 3.5 5.0 4.0 16.5 4.1 Rớt

3 VHU.TNB4.04.003 171A160117 Nguyễn Lê Diễm My 02/01/1999 TP. Hồ Chí Minh 3.0 5.0 7.5 4.0 19.5 4.9 Rớt
BL: Đọc: 5.0, 

Hán tự: 7.5

4 VHU.TNB4.04.004 171A150187 Võ Thị Huyền Nga 23/06/1999 Đồng Nai 4.0 2.0 4.0 4.0 14.0 3.5 Rớt

5 VHU.TNB4.04.005 171A150048 Lê Mỹ Nhàn 24/09/1999 TP. Hồ Chí Minh 0.0 0.0 Rớt Vắng 

6 VHU.TNB4.04.006 171A150017 Nguyễn Nguyệt Đông Quỳnh 17/12/1999 TP. Hồ Chí Minh 0.0 0.0 Rớt Vắng 

7 VHU.TNB4.04.007 171A150177 Ngô Vũ Thủy Tiên 11/11/1999 TP. Hồ Chí Minh 5.0 4.0 8.0 3.5 20.5 5.1 Đậu BL: Hán tự: 8.0

8 VHU.TNB4.04.008 162A590005 Lê Thảo Trang 21/11/1998 Phú Yên 2.0 3.0 3.0 2.0 10.0 2.5 Rớt

Tổng số thí sinh theo danh sách: 08

Số thí sinh dự kiểm tra: 06

Số thí sinh vắng kiểm tra: 02

Số thí sinh rớt: 05

Số thí sinh đậu: 01

Kết

 quả

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. NGUYỄN MINH ĐỨC

Ghi chú

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ KIỂM TRA XÁC NHẬN NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT BẬC 4 (TƯƠNG ĐƯƠNG JLPT N3)

(Kỳ kiểm tra lần thứ 04, ngày 02/10/2022)

(Ban hành theo Quyết định số 78/MYH23/VHU/QĐ ngày 25 tháng 10 năm 2022)

STT Số báo danh MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

Điểm
Điểm 

TB


